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	BỘ QUỐC PHÒNG


Số:          /TTr-BQP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	
	Hà Nội, ngày     tháng 01 năm 2020



TỜ TRÌNH 
Về việc ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia
thay thế Nghị định số 169/2013/NĐ-CP

Kính gửi: Chính phủ.
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2015; Chương trình xây dựng văn bản quy QPPL năm 2019 của Chính phủ, Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia (BGQG) thay thế cho Nghị định số 169/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ BGQG (sau đây viết tắt là Dự thảo Nghị định).

Sau khi nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia góp ý của các bộ, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; Bộ Quốc phòng đã hoàn chỉnh Dự thảo Nghị định, trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định với những nội dung chủ yếu như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
Ngày 12/11/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 169/2013/NĐ-CP quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ BGQG (sau đây viết gọn là Nghị định số 169/2013/NĐ-CP) là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành, lực lượng chức năng có thẩm quyền xử phạt VPHC theo quy định pháp luật và Bộ đội Biên phòng (BĐBP) chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi VPHC trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ BGQG xảy ra ở khu vực biên giới (KVBG), cửa khẩu.

Sau hơn 05 năm thi hành Nghị định, các chức danh có thẩm quyền xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ BGQG thuộc Ủy ban nhân dân các cấp, các lực lượng chức năng trong đó có BĐBP được quy định tại Nghị định số 169/2013/NĐ-CP đã phát hiện, xử lý 16.309 vụ/23.136 đối tượng VPHC trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ BGQG; ban hành 8.024 quyết định xử phạt VPHC; tổ chức thi hành 7.977 quyết định xử phạt; 47 quyết định xử phạt VPHC đang chờ thi hành; áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tịch thu tang vật, phương tiện VPHC đối với 1.815 trường hợp VPHC; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với 302 trường hợp; áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm cho việc xử lý VPHC 4.854 trường hợp; chuyển cơ quan khác có thẩm quyền xử lý: 1.708 vụ/1.935 đối tượng; thu nộp ngân sách nhà nước từ tiền xử phạt VPHC là 136.456.826.000 đồng. Tổng giá trị tang vật, phương tiện VPHC bị tịch thu sung quỹ nhà nước 51.634.848.000 đồng.

 Riêng các đơn vị BĐBP đã phát hiện, xử phạt 8.285 vụ/14.122 đối tượng VPHC; trong đó tổ chức 2.180, cá nhân: 11.942 đối tượng, người thành niên: 10.816, người chưa thành niên: 1.126 đối tượng (chiếm 47% so với tổng số vụ VPHC xảy ra ở KVBG, cửa khẩu, cảng biển và chiếm 62% số đối tượng VPHC trong tổng số đối tượng VPHC trong các lĩnh vực BĐBP có thẩm quyền xử phạt).
Kết quả đã đạt được nêu trên của các cấp, các ngành, lực lượng chức năng và các đơn vị BĐBP đã góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các hành vi VPHC trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ BGQG, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong quản lý, bảo vệ, duy trì an ninh và trật tự, an toàn xã hội ở KVBG, vùng biển; góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển với các nước có chung đường biên giới, nâng cao ý thức về quốc gia, quốc giới, chấp hành pháp luật của cá nhân, tổ chức nói chung và nhân dân KVBG nói riêng.
Tuy nhiên, sau hơn 05 năm thi hành, Nghị định số 169/2013/NĐ-CP đã bộc lộ những vướng mắc, bất cập nhất định, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ BGQG, xử lý VPHC của các cấp, các ngành, lực lượng chức năng và BĐBP trong tình hình hiện nay, thể hiện ở một số vấn đề cơ bản, chủ yếu sau đây:

Thứ nhất, về cơ sở pháp lý: Từ năm 2014 đến nay, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành mới nhiều văn bản pháp luật liên quan đến quản lý, bảo vệ BGQG và Chính phủ Việt Nam đã ký, Quốc hội phê chuẩn một số điều ước quốc tế về biên giới, cửa khẩu, cụ thể: 
- Ngày 27/11/2015, Quốc hội ban hành Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (BLHS), theo đó một số hành vi được quy định tại Nghị định số 169/2013/NĐ-CP đã được hình sự hóa bằng các tội danh cụ thể trong BLHS, cần thiết loại bỏ hoặc chỉnh lý về mô tả hành vi để đảm bảo thống nhất giữa BLHS và Dự thảo Nghị định như: Loại bỏ một số hành vi“Giả mạo giấy tờ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để hoạt động trong KVBG, vành đai biên giới và qua lại biên giới trái phép”, “Bay vào vùng cấm bay”, “Sử dụng, vận chuyển, mua bán trái phép tài liệu, vật mang tin có chứa thông tin bí mật quân sự, bí mật nhà nước, sách báo, văn hóa phẩm độc hại” vì trùng với tội danh quy định tại Điều 341, Điều 283, Điều 405 BLHS
; chỉnh lý tính chất mức độ và hậu quả của một số hành vi trong Nghị định số 169/2013/NĐ-CP để đảm bảo hành vi đó chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự cần thiết phải áp dụng biện pháp xử lý VPHC.

- Ngày 29/4/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2014/NĐ-CP về quy chế KVBG đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam; ngày 03/9/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2015/NĐ-CP về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong KVBG biển nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
, theo đó các hành vi VPHC được quy định tại Nghị định số 169/2013/NĐ-CP cần được chỉnh lý, bổ sung để thống nhất với các hành vi bị cấm và quy định về cư trú, đi lại, qua lại biên giới của cư dân biên giới và hoạt động của người, phương tiện ở KVBG đất liền, KVBG biển.
- Ngày 21/11/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 112/2014/NĐ-CP quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền; ngày 03/7/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 77/2017/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng
, theo đó cần chỉnh lý, bổ sung một số hành vi mới vi phạm các quy định về kiểm tra, kiểm soát hàng hóa, phương tiện qua lại cửa khẩu biên giới đất liền; vi phạm các quy định về đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực cửa khẩu cảng, hoạt động của người, tàu thuyền nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, chuyển cảng.
- Ngày 03/3/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 10/2016/QĐ-TTg về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển (bãi bỏ Quyết định số 22/2011/QĐ-TTg); ngày 28/3/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg về việc thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý, theo đó cần bổ sung một số hành vi của tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử. 
- Ngày 16/3/2016, Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ký Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam và Lào; ngày 05/10/2019, Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia ký Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định BGQG năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 giữa Việt Nam và Campuchia; Nghị định thư Phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia, theo đó cần nội luật hóa, bổ sung một số hành vi của tổ chức, cá nhân vi phạm quy chế quản lý biên giới, cửa khẩu vào Nghị định số 169/2013/NĐ-CP để thống nhất với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Thứ hai, về cơ sở thực tiễn: Qua tổng kết 05 năm thi hành và thực tiễn áp dụng Nghị định số 169/2013/NĐ-CP tại các đơn vị cơ sở BĐBP và các cơ quan, lực lượng chức năng có thẩm quyền xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ BGQG đã xuất hiện một số vướng mắc, bất cập như: 
- Một số hành vi VPHC được quy định trong Nghị định số 169/2013/NĐ-CP không còn diễn ra trong thực tế như: Cư dân biên giới qua lại biên giới không đúng thời gian ghi trong “Giấy chứng minh biên giới, Giấy chứng nhận biên giới”
; người làm thủ tục biên phòng không phải nộp lại hồ sơ giấy cho Biên phòng cửa khẩu cảng sau khi đã hoàn thành thủ tục biên phòng điện tử
; các hành vi vi phạm về giấy phép hoạt động tại khu vực cửa khẩu biên giới đất liền (do BĐBP không có thẩm quyền cấp phép)…
- Một số hành vi VPHC trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ BGQG, an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở KVBG, vùng biển đã phát sinh trong thực tế nhưng chưa được quy định xử phạt VPHC tại Nghị định số 169/2013/NĐ-CP và các nghị định xử phạt VPHC trong các lĩnh vực liên quan như: Hành vi của phương tiện bay hoạt động dịch vụ, du lịch, khảo sát, thăm dò, khai thác khoáng sản, tài nguyên, môi trường trong KVBG biển không thực hiện đúng quy định của Bộ Quốc phòng về quản lý, bảo vệ vùng trời quốc gia; xây dựng công trình kiên cố trong phạm vi 30 mét tính từ đường biên giới trên đất liền; vi phạm quy tắc hoạt động của tàu thuyền trên sông, suối biên giới theo Hiệp định giữa Việt Nam với các nước láng giềng; hoạt động phương tiện đường bộ vào KVBG biển diễn ra phức tạp; phương tiện thủy nội địa đến, rời cửa khẩu cảng không đăng ký với Biên phòng cửa khẩu cảng…
- Một số hành vi VPHC được quy định trong Nghị định số 169/2013/NĐ-CP có hình thức xử phạt cảnh cáo, mức phạt tiền thấp không đủ sức răn đe đối với đối tượng vi phạm.

- Việc quy định các chức danh của người có thẩm quyền xử phạt VPHC quy định trong Nghị định số 169/2013/NĐ-CP chưa thống nhất với Luật Xử lý VPHC như: Trưởng đồn Biên phòng, Tiểu khu trưởng Tiểu khu Biên phòng (không còn trong hệ thống chức danh của BĐBP), Chỉ huy trưởng Vùng Cảnh sát biển, Chỉ huy trưởng Hải đội Biên phòng, các chức danh của Công an nhân dân, Cảnh sát biển, Hải quan, Quản lý thị trường đã có sự thay đổi… chưa bổ sung thẩm quyền của lực lượng Kiểm ngư trong xử lý đối với vi phạm của tàu cá hoạt động trong KVBG biển; quy định phân định thẩm quyền của các chức danh có thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản còn chung chung, chưa rõ ràng.
Thứ ba, về nội dung cần sửa đổi, bổ sung: 
Quá trình nghiên cứu, khảo sát, soạn thảo Nghị định cho thấy, việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 169/2013/NĐ-CP là không phù hợp xuất phát từ những lý do sau:

- Bố cục, nội dung Nghị định cần thiết phải chỉnh lý, bổ sung nhiều như: Chỉnh lý lại phạm vi điều chỉnh; bổ sung các quy định sau: (1) đối tượng bị xử phạt; (2) hành vi vi phạm chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, vận chuyển hàng hóa trong KVBG không có giấy tờ theo quy định pháp luật; (3) hành vi VPHC trong lĩnh vực thủy sản xảy ra ở KVBG biển do Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực thủy sản chưa quy định đầy đủ thẩm quyền xử phạt VPHC của BĐBP; (4) thẩm quyền của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng, thẩm quyền của Kiểm ngư; (5) hành vi qua biên giới khai thác, phá rừng trái pháp luật, vi phạm quy định về động vật rừng; vận chuyển qua biên giới, tàng trữ, mua bán, chế biến lâm sản có nguồn gốc bên kia biên giới trái pháp luật có tính chất, mức độ và hậu quả nhỏ xảy ra chủ yếu ở KVBG đất liền chưa quy định tại Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực lâm nghiệp; (6) chia tách hành vi vi phạm ở KVBG đất liền, KVBG biển để đảm bảo rõ ràng minh bạch; (7) quy định về áp dụng các biện pháp ngăn chặn VPHC và bảo đảm việc xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ BGQG...

- Số lượng điều, khoản sửa đổi nhiều như: Sửa đổi cả về tên điều, nội dung của 18/24 điều của Nghị định số 169/2013/NĐ-CP; bỏ 01 điều (Điều 12 quy định về hành vi VPHC trong lĩnh vực giao thông hàng hải xảy ra ở KVBG biển, khu vực cửa cảng biển); bổ sung 05 điều mới so với Nghị định số 169/2013/NĐ-CP.

Do đó, việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 169/2013/NĐ-CP với nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung sẽ không thuận tiện trong áp dụng, thi hành pháp luật của các lực lượng chức năng có thẩm quyền. Để khắc phục những vướng mắc, bất cập trên, đề nghị xây dựng Nghị định quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ BGQG để thay thế Nghị định số 169/2013/NĐ-CP là hết sức cần thiết, phù hợp với yêu cầu quản lý, bảo vệ BGQG trong tình hình mới, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở KVBG, qua đó tạo thuận tiện và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật của BĐBP và các cơ quan, lực lượng chức năng có thẩm quyền xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ BGQG  trong thời gian tới.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

1. Mục đích 
- Xây dựng Nghị định mới thay thế Nghị định số 169/2013/NĐ-CP nhằm kịp thời cập nhật, bổ sung những quy định trong các văn bản pháp luật mới ban hành về quản lý, bảo vệ BGQG mà Nghị định số 169/2013/NĐ-CP không còn phù hợp nhằm bảo đảm sự đầy đủ, toàn diện, thống nhất trong hệ thống văn bản QPPL về xử lý VPHC; trong đó sửa đổi, bổ sung những vấn đề lớn về kết cấu bố cục các điều khoản đảm bảo tính logic, thuận lợi trong áp dụng pháp luật, khắc phục những vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn công tác xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ BGQG nhằm kịp thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
- Hoàn thiện cơ sở pháp lý cần thiết cho các cấp, các ngành, cơ quan, lực lượng chức năng và BĐBP thực hiện hoạt động xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ BGQG ở KVBG, cửa khẩu.
2. Quan điểm chỉ đạo
- Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và phù hợp với quy định của Bộ luật Hình sự, Luật Xử lý VPHC, Luật BGQG và các điều ước quốc tế về biên giới, cửa khẩu mà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là thành viên. 
- Giải quyết những vướng mắc, bất cập trong thực hiện Nghị định số 169/2013/NĐ-CP nhằm bảo đảm tính khả thi của Dự thảo Nghị định, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và nhận thức, ý thức pháp luật của người dân trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

- Kế thừa những quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ BGQG còn phù hợp với thực tiễn; nghiên cứu, sửa đổi một số quy định tại Nghị định số 169/2013/NĐ-CP không còn phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành; bổ sung một số hành vi VPHC còn thiếu nhằm bảo đảm các quy định trong Nghị định phù hợp với các điều ước quốc tế về biên giới, cửa khẩu mà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là thành viên và thống nhất, đồng bộ với các quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ BGQG, các nghị định của Chính phủ về xử phạt VPHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước đang có hiệu lực thi hành có tính khả thi cao trong thực tiễn áp dụng pháp luật.
- Quy định cụ thể hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ BGQG.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Trong quá trình xây dựng Nghị định, Bộ Quốc phòng - Cơ quan chủ trì soạn thảo đã thực hiện đúng và đầy đủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, với những hoạt động cơ bản sau:

1. Ngày 05/8/2019, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Quyết định số 3310/QĐ-BQP, Quyết định số 3311/QĐ-BQP về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định và ban hành Kế hoạch số 8341/KH-BST về soạn thảo Nghị định. 
2. Từ tháng 5/2019 đến tháng 8/2019, đã tiến hành rà soát, đánh giá các văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực quản lý, bảo vệ BGQG và các lĩnh vực khác đang có hiệu lực thi hành.

3. Ngày 16/8/2019, xây dựng Đề cương Nghị định lấy ý kiến tham gia của thành viên Ban Soạn thảo, Tổ Biên và ngày 13/9/2019, tổ chức lấy ý kiến tham gia của 54 cơ quan, đơn vị BĐBP
; ngày 16/9/2019, tổ chức xin ý kiến tham gia của các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng
 đối với hồ sơ dự thảo 1 Nghị định.

4. Ngày 04/10/2019, tổ chức Hội nghị Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Nghị định để lấy ý kiến tham gia của các thành viên Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập.

5. Ngày 11/10/2019, tổ chức xin ý kiến tham gia của 18 bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân 44 tỉnh, thành biên giới; đồng thời đăng tải dự thảo Nghị định trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Quốc phòng để lấy ý kiến rộng rãi của tổ chức và Nhân dân.

6. Từ ngày 15/10 đến ngày 25/10/2019, tiến hành khảo sát, hội thảo dự thảo Nghị định tại 05 tỉnh, thành (Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Tĩnh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh) có sự tham gia của các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan và chính quyền địa phương, đơn vị cơ sở BĐP đối với dự thảo Nghị định.

7. Từ ngày 01/11/2019 đến ngày 31/12/2019, tổ chức tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của các bộ, ngành liên quan, UBND các tỉnh, thành biên giới, hoàn chỉnh Dự thảo Nghị định; ngày     /01/2020, Bộ Quốc phòng gửi hồ sơ dự thảo Nghị định đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định.

8. Ngày    /01/2020, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tư vấn thẩm định Dự thảo Nghị định và đến ngày    /02/2020, có Văn bản thẩm định số      /BCTĐ về thẩm định Dự thảo Nghị định.

9. Ngày    /02/2020, sau khi giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng đã chỉnh lý, hoàn chỉnh Dự thảo Nghị định trình Chính phủ.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ ĐỊNH
1. Về bố cục

Dự thảo Nghị định gồm 04 chương và 29 điều, cụ thể như sau: Chương I (Những quy định chung), gồm 04 điều (từ Điều 1 đến Điều 4); Chương II (Hành vi VPHC, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả); gồm 10 điều (từ Điều 5 đến Điều 14); Chương III (Thẩm quyền xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ BGQG), gồm 13 điều (từ Điều 15 đến Điều 26); Chương IV (Điều khoản thi hành), gồm 03 điều (từ Điều 27 đến Điều 29).

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định

a) Chương I: Quy định chung
Chương này quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng bị xử phạt VPHC, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ BGQG; bổ sung việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài có thể là hình thức xử phạt chính hoặc hình thức phạt bổ sung; ngoài các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật xử lý VPHC, Dự thảo Nghị định này quy định 05 biện pháp khắc phục hậu quả sau: (1) Buộc rời khỏi KVBG, khu vực cửa khẩu; (2) Buộc nộp lại Giấy phép đi bờ đối với thuyền viên nước ngoài trong thời gian tàu thuyền neo đậu tại cửa khẩu cảng; (3) Buộc tiêu hủy giấy tờ tùy thân, giấy tờ có giá trị xuất, nhập cảnh hết giá trị hoặc cấp không đúng đối tượng; (4) Buộc thực hiện việc vận chuyển hàng hóa quá cảnh, chuyển cảng, chuyển khẩu, chuyển cửa khẩu, hàng kinh doanh tạm nhập - tái xuất đúng cửa khẩu, tuyến đường quy định; (5) Buộc chịu trách nhiệm chi phí để thực hiện khôi phục tình trạng ban đầu đối với mốc quốc giới, điểm cơ sở, dấu hiệu đường biên giới, vật đánh dấu đường biên giới, cột cờ, bia chủ quyền trên các đảo, biển báo trong KVBG, khu vực cửa khẩu biên giới đất liền, cửa khẩu cảng, công trình biên giới.
b) Chương II. Hành vi VPHC, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả

- Chương này quy định 08 nhóm hành vi, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả, cụ thể:
(1) Nhóm hành vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ đường BGQG, mốc quốc giới, dấu hiệu đường biên giới (Điều 5), trên cơ sở kế thừa các quy định tại Điều 4 Nghị định số 169/2013/NĐ-CP còn giá trị và bổ sung một số hành vi mới vi phạm quy định về bảo vệ cột cờ, bia chủ quyền trên các đảo; xây dựng công trình kiên cố trong phạm vi 30 mét, 100 mét tính từ đường biên giới trên đất liền theo quy định tại các hiệp định về quản lý biên giới giữa Việt Nam và các nước có chung biên giới.
(2) Nhóm hành vi phạm quy chế KVBG đất liền (Điều 6), trên cơ sở kế thừa các quy định tại Điều 5, Điều 6 Nghị định số 169/2013/NĐ-CP còn giá trị và loại bỏ, chỉnh lý, bổ sung một số hành vi để đảm bảo thống nhất, phù hợp với Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về quy chế KVBG đất liền nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và các điều ước quốc tế về quản lý biên giới mà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là thành viên. 
(3) Nhóm hành vi phạm quy chế quản lý cửa khẩu biên giới đất liền (Điều 7), trên cơ sở kế thừa các quy định tại Điều 11 Nghị định số 169/2013/NĐ-CP còn giá trị, chỉnh lý, bổ sung một số hành vi để đảm bảo thống nhất với quy định tại Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.
 (4) Nhóm hành vi phạm quy định về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong KVBG biển (Điều 8), trên cơ sở kế thừa các quy định tại Điều 9 Nghị định số 169/2013/NĐ-CP còn giá trị, chỉnh lý, bổ sung một số hành vi để đảm bảo thống nhất với quy định tại Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong KVBG biển nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
(5) Nhóm hành vi phạm quy định về bảo đảm an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng (Điều 9), trên cơ sở kế thừa các quy định tại Điều 10 Nghị định số 169/2013/NĐ-CP còn giá trị, chỉnh lý, bổ sung một số hành vi để đảm bảo thống nhất với quy định tại Nghị định số 77/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng.

(6) Nhóm hành vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ công trình biên giới, biển báo trong KVBG, khu vực cửa khẩu biên giới đất liền, cửa khẩu cảng (Điều 10), trên cơ sở kế thừa các quy định tại Điều 7 Nghị định số 169/2013/NĐ-CP còn giá trị, chỉnh lý, chuyển hành vi “Gây nổ, nổ súng trái phép trong vành đai biên giới; bắn súng qua biên giới” về Điều 5 để đảm bảo tính chính xác, phù hợp với nhóm hành vi được xác định.
(7) Nhóm hành vi phạm quy định về xây dựng các dự án, công trình trong KVBG (Điều 11), trên cơ sở kế thừa các quy định tại Điều 8 Nghị định số 169/2013/NĐ-CP còn giá trị, chỉnh lý về kỹ thuật đảm bảo thống nhất với Nghị định số 34/2014/NĐ-CP và Nghị định số 71/2015/NĐ-CP.
(8) Nhóm hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự (Điều 12) và vi phạm các quy định về vận chuyển hàng hóa ở KVBG đất liền (Điều 13) nhằm khắc phục những hành vi vi phạm vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới hoặc vận chuyển hàng hóa ở KVBG đất liền ngoài địa bàn hoạt động hải quan chưa được quy định trong Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP.
- Quy định dẫn chiếu xử phạt VPHC trong lĩnh vực thủy sản và lĩnh vực lâm nghiệp xảy ra ở KVBG (Điều 14) nhằm khắc phục những bất cập mà Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực thủy sản chưa quy định thẩm quyền xử phạt của BĐBP đối với những hành vi nhất định xảy ra ở KVBG biển; bổ sung quy định xử phạt đối với các hành vi qua biên giới khai thác, phá rừng trái pháp luật, vi phạm quy định về động vật rừng; vận chuyển qua biên giới, tàng trữ, mua bán, chế biến lâm sản có nguồn gốc bên kia biên giới trái pháp luật trong KVBG chưa quy định tại Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực lâm nghiệp để đảm bảo phù hợp với thực tiễn và tính chất đặc thù, phổ biến của hành vi VPHC trong lĩnh vực lâm nghiệp có tính chất, mức độ và hậu quả nhỏ xảy ra chủ yếu ở KVBG đất liền.
c) Chương III. Thẩm quyền xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia
Chương này quy định cụ thể thẩm quyền xử phạt của các cơ quan có thẩm quyền và người có thẩm quyền xử phạt VPHC theo quy định của Luật xử lý VPHC. Thẩm quyền xử phạt được phân định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quản lý của từng cơ quan và yêu cầu về chuyên môn trong xử lý các loại hành vi VPHC trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ BGQG. Áp dụng các biện pháp ngăn chặn VPHC và bảo đảm việc xử phạt VPHC.

d) Chương IV. Điều khoản thi hành
Chương này quy định về hiệu lực thi hành, điều khoản chuyển tiếp và trách nhiệm hướng dẫn thi hành.
V. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN 
(Nội dung phần này bổ sung sau khi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định xác định những vấn đề cần xin ý kiến)
Trên đây là Tờ trình Dự thảo Nghị định quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ BGQG, Bộ Quốc phòng kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
(Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị định; (2) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; (3) Văn bản thẩm định của Bộ Tư pháp; (4) Bản tổng hợp ý kiến tham gia đối với Dự thảo Nghị định và bản sao văn bản góp ý của các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành biên giới).
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;

- BTL Bộ đội Biên phòng;
- Vụ Pháp chế BQP;

- Lư​u: VT, BĐBP-VPC.Ti08.
	BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Ngô Xuân Lịch
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� Loại bỏ một số hành vi sau: Hành vi“Giả mạo giấy tờ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để hoạt động trong KVBG, vành đai biên giới và qua lại biên giới trái phép” trùng với “Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu quy định tại Điều 341 BLHS; hành vi “Bay vào vùng cấm bay” vì trùng với “Tội điều khiển tàu bay vi phạm các quy định về hàng không của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” quy định tại Điều 283 BLHS; bỏ hành vi “Sử dụng, vận chuyển, mua bán trái phép tài liệu, vật mang tin có chứa thông tin bí mật quân sự, bí mật nhà nước, sách báo, văn hóa phẩm độc hại” trùng với “Tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác quân sự” quy định tại Điều 405 BLHS…


� Hành vi“Tiến hành các hoạt động thăm dò địa chất, khai thác tài nguyên, khoáng sản làm thay đổi dấu hiệu đường BGQG, mốc quốc giới, điểm cơ sở, công trình phòng thủ vùng biển, công trình biên giới” chỉnh lý cụm từ “thay đổi” thành “ảnh hưởng”;  hành vi “Tuyên truyền, kích động hoặc có hành vi phá rối an ninh tại khu vực cửa khẩu” trùng với tội danh quy định tại Điều 118 BLHS được chỉnh lý lại là: “Gây mất trật tự hoặc kích động, xúi giục người khác gây mất trật tự”…


� Thay thế Nghị định số 34/2000/NĐ-CP ngày 18/8/2000 của Chính phủ về Quy chế KVBG đất liền n�ước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Nghị định số 161/2003/NĐ-CP ngày 18/12/2003 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới biển.


� Thay thế Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14/3/2005 về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền và Nghị định số 50/2008/NĐ-CP ngày 21/4/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển.


� Theo Hiệp định về quy chế quản lý biên giới Việt Nam  - Lào: Giấy CMND biên giới vẫn còn giá trị nhưng theo quy định tại Nghị định số 112/2014/NĐ-CP: Cư dân biên giới chỉ sử dụng CMND hoặc Giấy thông hành để xuất nhập cảnh; trên thực tế hiện nay Giấy Chứng minh nhân dân biên giới đã không được các cơ quan có thẩm quyền cấp.


� Theo quy định của Cơ chế một cửa quốc gia: Người làm thủ tục biên phòng điện tử phải sử dụng chữ ký số để khai các bản khai khi làm thủ tục và không phải nộp các bản khai giấy.


� Công văn số 1886/TBT-CQTT  ngày 13/9/2019 của Cơ quan thường trực Tổ Biên tập lấy ý kiến tham gia của các Cục: Trinh sát, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Cục Cửa khẩu; Bộ Chỉ huy BĐBP 44 tỉnh, thành, học viện, nhà trường, các Hải đoàn Biên phòng đối với hồ sơ dự thảo 1 Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 169/2013/NĐ-CP.


� Công văn số 4104/BST-CQTT ngày 16/9/2019 của Cơ quan thường trực Ban Soạn thảo xin ý kiến tham gia của 05 cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng: Tòa án Quân sự Trung ương; Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương; Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng; Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng; Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. 
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